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CHỈ THỊ
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng 5 năm 2006-2010 tỉnh Đồng Nai, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp và đơn vị kinh tế cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 12/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Đồng Nai; tiếp tục tư duy đổi mới, tận dụng lợi thế so sánh, khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 với nội dung chủ yếu sau:
A. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2007 :
I. Mục tiêu và nhiệm vụ:
1- Mục tiêu:
- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Chủ động khai thác tối đa các lợi thế và hạn chế các mặt bất lợi  do mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ tăng trưởng. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mạnh khoa học công nghệ ; đổi mới mạnh hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa. Thực hiện  mục tiêu giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên thiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự xã hội; giảm mạnh tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ chủ yếu :

2.1. Về kinh tế :

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp; tạo các điều kiện cần thiết để nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tiếp theo.

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, xây dựng đi đôi với phấn đấu giảm chi phí sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất công nghiệp để tăng sức cạnh tranh, đứng vững và phát triển trong qúa trình hội nhập kinh tế Quốc tế. Đẩy nhanh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất kinh doanh.

Phát triển nông, lâm ngư nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất cây trồng, hiệu quả gắn với thị trường, phát triển bền vững. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ mới vào sản xuất; đặc biệt là công nghệ sinh học phát triển các giống cây, vật nuôi mới có năng suất chất lượng cao.

Phát triển mạnh các loại hình thương mại và dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp và dân sinh, dịch vụ tài chính - ngân hàng, viễn thông - công nghệ thông tin, vận tải - kho bãi, bảo hiểm, y tế, tư vấn và du lịch văn hóa kết hợp giải trí.

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên xây dựng các công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ phát triển các vùng kinh tế, vùng nông thôn.

Tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực dân doanh. Thực hiện tốt Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. 

Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng và phát triển các mô hình nông thôn mới hiện đại về phát triển kinh tế và xã hội. 

2.2. Về xã hội :

Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực xã hội : Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… ; khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực xã hội.

Đổi mới quản lý nhà nước, mở rộng quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo và mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Phát triển mạng lưới an sinh xã hội trợ giúp các đối tượng chính sách và người nghèo.

Kiểm soát tốc độ tăng dân số tự nhiên và tăng dân số cơ học. Thực hiện các chính sách đẩy mạnh tạo việc làm mới; phát triển hệ thống dạy nghề; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đặc biệt là tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông.

2.3. Về bảo vệ môi trường :

Giảm ô nhiễm môi trường, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường; giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường ở khu vực các nhà máy, các khu công nghiệp, các khu dân cư đông đúc; cải tạo và xử lý môi trường trên các sông, hồ bị ô nhiễm nặng.

Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của những biến đổi về thời tiết, khí hậu, thiên tai. Tăng cường khả năng dự báo các biến động bất lợi của thời tiết.

Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở các lưu vực sông, bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về môi trường; coi giữ gìn và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. 

Đáp ứng các yêu cầu về môi trường trong hội nhập Quốc tế, hạn chế tác động xấu của qúa trình toàn cầu hóa tác động đến môi trường trong nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2.4. Triển khai thực hiện tốt  chương trình hành động chống tham nhũng đi đôi với cuộc vận động toàn dân, các cấp, các ngành, các đoàn thể tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2.5. Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế hành chính, nâng cao đạo đức và năng lực đội ngũ cán bộ công chức và cải cách tài chính công. Tăng cường tính công khai, minh bạch và công bằng của các chính sách và quy định pháp lý của các cấp; củng cố lòng tin trong nhân dân đối với bộ máy quản lý nhà nước các cấp. 

2.6. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập dân tộc và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
3. Các chỉ tiêu chủ yếu :

3.1. Các chỉ tiêu kinh tế :

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 14-14,5% so với năm 2006 ;

GDP theo giá hiện hành dự kiến khoảng 41.500 tỷ đồng, tương đương  2,6 tỷ USD; GDP bình quân theo đầu người tương đương 1.136 USD.

Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 16-17%( giá trị sản xuất tăng  18-19%);

Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 4-5% (giá trị sản xuất tăng 4,8-5,8% ) ;

Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ tăng từ 14-15% ;

Tổng kim ngạch xuất khẩu 4,6 tỷ USD, tăng 20-21% so với năm 2006 ; Tổng kim ngạch nhập khẩu 5,8 tỷ USD, tăng 16-17% so với năm 2006.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 16.700 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2006.

Tổng thu ngân sách Nhà nước chiếm từ 22-25% GDP, tăng 16 - 17% so với năm 2006; tổng chi ngân sách địa phương tăng từ 16-17% so với năm 2006.

Mật độ điện thoại đạt 26-30 máy/100 dân ; mật độ thuê bao Internet đạt 8-10 thuê bao/100 dân.

3.2. Các chỉ tiêu xã hội :

  Đạt chuẩn Quốc gia về PC GDTHCS, phân luồng 70-80% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10, số còn lại vào học các trường nghề hoặc loại hình học tập khác.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,2% ; qui mô dân số khoảng 2.280-2.300 người.

Giải quyết việc làm khoảng 80.000-85.000 lao động ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 38-40%.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8%.

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống từ 18-18,5%.

 3.3. Các chỉ tiêu môi trường :

Tập trung xử lý rác và nước thải theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường ; đặc biệt là khu vực sông Đồng Nai;

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 28%.

II. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2007 phải được xây dựng đúng chính sách, chế độ theo hướng tích cực, bảo đảm khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, thực hiện các cam kết quốc tế về thuế; đồng thời có các giải pháp hiệu quả, hợp lý trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hạn chế nợ đọng thuế.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước xây dựng với mức động viên phấn đấu chiếm từ 22-25% GDP. Dự toán thu nội địa tăng trên 16-17% so với đánh giá ước thực hiện cả năm 2006...
2. Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2007 được xây dựng căn cứ vào các tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
3. Công tác xây dựng dự toán ngân sách địa phương các cấp:
Năm 2007 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; dự toán ngân sách địa phương năm 2007 được xây dựng theo hướng đảm bảo sự phát triển ngân sách địa phương, tăng khả năng tự cân đối, giảm số bổ sung từ ngân sách cấp trên hoặc tăng tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết số nộp về ngân sách cấp trên so với thời kỳ ổn định trước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Dự toán ngân sách địa phương các cấp năm 2007 phải  xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngân sách Nhà nước năm 2007, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

4. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, các Sở, ban ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động thực hiện đánh giá, phân tích cụ thể kết quả chi tiêu ngân sách năm 2006; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2005 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; tiến hành xử lý, giải quyết những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị.

5. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị phải quán triệt thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm việc xây dựng dự toán ngân sách, bố trí, sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và có hiệu quả; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm ngân sách năm 2007 đối với phần chi vượt chế độ chính sách trong năm 2006.

B. Tiến độ xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện:

1. Tiến độ xây dựng kế hoạch:

​- Chậm nhất ngày 29/6/2006: Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch năm 2007 cho các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2007.

- Từ ngày 30/6/2006 đến ngày 10/7/2006: các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa hoàn thành xây dựng kế hoạch năm 2007 báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung.
- Từ ngày 11/7/2006 đến ngày 15/7/2006: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch năm 2007 trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Từ ngày 15/7/2006 đến ngày 20/7/2006: Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua nội dung đăng ký kế hoạch năm 2007 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.  

2. Phân công thực hiện:
2.1. Cục Thống kê tỉnh:

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2006, dự báo khả năng thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội cả năm 2006; báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 10/7/2006.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch năm 2007 cho các Sở, ban ngành, các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hoà.

- Dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 (danh mục công trình đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, tín dụng nhà nước năm 2007; xác định danh mục công trình đầu tư trọng điểm năm 2007).

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà tổng hợp xây dựng kế hoạch năm 2007 trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2006.

2.3. Sở Tài  chính:

- Chủ trì hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, Tp. Biên Hoà và các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2006, xây dựng dự toán ngân sách năm 2007; thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; xác định tỷ lệ phân chia các nguồn thu và số bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã Long Khánh, Tp. Biên Hòa năm 2007 trước ngày 10/7/2006.

- Tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách tỉnh năm 2007 trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2006.
- Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách giữa Trung ương và tỉnh thời kỳ ổn định 2007-2009 báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2006.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa, Giám đốc các doanh nghiệp và đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Một      






